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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/05/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 29/05/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,383.11 -0.07%

S&P500 3,044.31 +0.48%

Nasdaq 9,489.87 +1.29%

FTSE100 6,076.60 -2.29%

Shanghai Composite 2,852.35 +0.22%

Gold Spot 1,726 +0.45%

Dollar Index 98.34 -0.04%

US Dollar/ Brazil Real 5.3361 -1.27%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 35.77 32.36 35.49 +1.78 +5.28% 440,168

CLEQ20 36.11 32.76 35.84 +1.78 +5.23% 141,687

QON20 35.37 34.06 35.33 +0.04 +0.11% 14,712

QOQ20 38.17 34.84 37.84 +1.81 +5.02% 252,890

NGEM20 1.865 1.763 1.849 +0.022 +1.20% 160,769

NGEN20 1.951 1.862 1.940 +0.021 +1.09% 47,460

RBEM20 1.0620 0.9759 1.0259 +0.0274 +2.74% 15,727

RBEN20 1.0882 0.9998 1.0785 +0.0525 +5.12% 53,768

Dầu WTI

Dầu 

Brent

Khí tự 

nhiên

Xăng 

RBOB



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 01/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 2/4

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo sản xuất dầu khí Mỹ do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA công bố cuối tuần trước,

cho sản lượng sản xuất các mặt hàng năng lượng của Mỹ trong tháng 03:

• Sản lượng khai thác dầu đạt 12.716 triệu thùng/ngày (tt/n), giảm 28,000 t/n so với số liệu điều

chỉnh tháng 02 tại 12.744 tt/n.

• Xuất khẩu Dầu thô đạt 3.557 tt/n (s.v. 3.708 tt/n tháng 02).

• Nhu cầu Dầu thô đạt 18.284 tt/n, giảm 1.92 tt/ngày hay 9.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Nhu cầu Xăng đạt 7.781 tt/n, giảm 1.393 tt/n hay 15.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

▪ Algeria, nước giữ vị trí chủ tịch luân phiên của OPEC trong năm nay, đề nghị đẩy cuộc họp OPEC+

tháng 06 lên sớm hơn, từ 9-10 tháng 06 lên 4 tháng 06. Theo nguồn tin của Energy Intelligence, một

trong những chủ đề của cuộc họp lần này là quyết định xem có kéo dài thời hạn áp dụng hạn mức cắt

giảm 9.7 triệu thùng/ngày đến hết năm hay không.

▪ Theo hãng tin Reuters, sản lượng khai thác dầu thô của UAE trong tháng 05 đạt 2.4 triệu thùng/ngày,

tuân thủ đúng theo thoả thuận của OPEC+ .

▪ Số giàn khoan dầu và khí gas tại Mỹ giảm 17 giàn xuống còn 301 giàn đang hoạt động, theo số liệu từ

Baker Hughes. Trong đó, số giàn khoan dầu giảm 15 giàn xuống còn 222 giàn, số giàn khoan khí gas

giảm 2 xuống còn 77 giàn. Số giàn khoan tại Canada giảm 1 giàn xuống chỉ còn 20 giàn.

▪ Chính phủ Mỹ đang nghiên cứu

các biện pháp nhằm bảo vệ các nhà

đầu tư Mỹ khỏi các rủi ro khi đầu tư

vào các công ty Trung Quốc.

▪ Tổng thống Trump lùi cuộc họp

G7, vốn dự kiến tổ chức vào tháng

sau, sang tháng 9 hoặc muộn hơn.

Ông cũng dự định mời thêm Australia,

Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ tham dự.

▪ Ngoại trưởng Anh lên tiếng bảo vệ

quyết định của chính phủ về việc nới

lỏng các biện pháp phòng dịch, cho

rằng đây là “bước đi đúng đắn” trong

thời điểm này.

▪ EU đề nghị Mỹ cân nhắc lại quyết

định về việc ngừng hỗ trợ tổ chức Y

tế Thế giới WHO.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 tăng 5.28%. Tổng thống

Mỹ Donald Trump có một cuộc họp báo về Trung Quốc

vào tối thứ 6, ông có nhiều chỉ trích với Trung Quốc

nhưng đã không có động thái cụ thể nào để gây gia

tăng căng thẳng hay ảnh hưởng đến thỏa thuận thương

mại giữa hai nước. Sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ

giảm trong tháng 05 vừa qua.

➢ Kháng cự: 35.12; 36.42 ➢ Hỗ trợ: 33.78; 29.13

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 07 chỉ tăng nhẹ 0.11%

nhưng kỳ hạn tháng 08 cũng tăng mạnh 5.02%

➢ Kháng cự: 38.63; 39.74 ➢ Hỗ trợ: 36.52; 34.31;
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 tăng 1.2% khi dự báo

thời tiết cho thấy thời tiết ấm hơn và nhu cầu sử dụng

điều hòa nhiệt độ tăng lên.

➢ Kháng cự: 1.977; 2.107 ➢ Hỗ trợ: 1.763; 1.689

▪ Giá Xăng RBOB tháng 06 tăng 2.74% theo đà tăng

của giá Dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.0959; 1.2347 ➢ Hỗ trợ: 1.013; 0.9166;
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